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I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo  yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Nước có những tính chất gì? 
A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.
B. Không màu, không mùi có vị ngọt, không có hình dạng nhất định.
C. Không màu, không vị, không mùi và có hình dạng nhất định.
D. Có màu, không mùi, không vị và có hình dạng nhất định.
Câu 2. (0,5 điểm) Hình dưới đây thể hiện ứng dụng tính chất nào của nước?
[image: Hình dưới đây thể hiện ứng dụng tính chất nào của nước?]
A. Nước lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật
B. Nước có xu hướng chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp
C. Nước không có hình dạng nhất định
D. Nước có thể hòa tan một số chất
Câu 3. (0,5 điểm) Dấu hiệu nào sau đây chứng tỏ nguồn nước không bị ô nhiễm?
A. Có màu, có mùi hôi		          B. Không chứa các chất tan có hại cho sức khỏe
C. Có chất bẩn, có màu đục  		D. Có chứa các vi sinh vật gây bệnh quá mức cho phép
Câu 4. (0,5 điểm) Nhà kính trồng rau là công trình có mái che được làm bằng kính hoặc các vật liệu tương tự nhằm tránh các tác hại từ thời tiết. Tuy nhiên các nhà kính đều có cửa thông khí, mục đích là để
A. Trao đổi nhiệt độ với môi trường bên ngoài.
B. Cung cấp không khí cho cây cối.
C. Cung cấp độ ẩm của môi trường bên ngoài cho cây cối.
D. Tưới cây bằng nước mưa, không phải xây các hệ thống tưới tiêu.
Câu 5. (0,5 điểm) Hệ thống sục không khí vào nước ở các đầm nuôi tôm, cá có tác dụng gì? 
A. Tăng lượng không khí                        B. Giảm lượng không khí
C. Tăng lượng nước                                D. Giảm lượng nước
Câu 6. (0,5 điểm) Hình ảnh sau cho em biết nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí?
[image: Câu 5]A. Núi lửa phun trào.
B. Cháy rừng.
C. Khí thải từ nhà máy công nghiệp.
D. Khí thải từ các phương tiện giao thông.

Câu 7. (0,5 điểm) Tác hại của ô nhiễm không khí đến con người và tự nhiên là:
A. Gây ra một số bệnh như hen suyễn, ung thư phổi,…
B. Gây ra một số hiện tượng thời tiết xấu: hạn hán, mù quang hóa, mưa acid,…
C. Hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 8. (1 điểm) Nối sự chuyển thể của nước ở cột A ứng với hiện tượng ở cột B cho thích hợp:
	A (Sự chuyển thể của nước)
	
	B (Hiện tượng)

	Thể rắnThể lỏng
	
	Bay hơi

	Thể lỏng  Thể khí
	
	Nóng chảy

	Thể khíThể lỏng
	
	Ngưng tụ

	Thể lỏngThể rắn
	
	Đông đặc


Câu 9. (1,5 điểm) Điền Đ, S vào ô trống khi nói về vai trò của ánh sáng đối với đời sống sinh vật? 
	Ánh sáng giúp sinh vật nhìn rõ mọi thứ, nhận biết hình ảnh, màu sắc,…

	Ánh sáng cần cho sức khỏe của con người.

	Không có ánh sáng tự nhiên, con người vẫn có thể sống bình thường.

	Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời.

	Ánh sáng giúp cho thực vật phát triển tốt, nhờ đó con người, động vật có thức ăn từ thực vật.

	Ánh sáng chỉ quan trọng với đời sống động vật, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đời sống TV.


Câu 10. (2 điểm) Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt, không khí, len, ứng dụng, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp (Mỗi từ/cụm từ có thể dùng nhiều lần). 
       Có những vật (1)…………………..tốt. Có những vật (2) …………...…...... kém. Các (3)…………………như: bạc, đồng, vàng, nhôm, sắt,... dẫn nhiệt tốt. 
         Gỗ, nhựa (4) ………….bông, (5)................, xốp, ....  dẫn nhiệt kém. Tính dẫn nhiệt của vật có nhiều (6)…………… trong cuộc sống.
II. TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Gia đình bạn Nam có thói quen gom lá cây khô và rác thải sinh hoạt để đốt ngay tại vườn nhà. Theo em, việc làm này có gây hại gì cho bầu không khí không? Em sẽ đưa ra lời khuyên gì cho gia đình bạn Nam?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Câu 2: (0,5 điểm) Vì sao người ta sử dụng nhôm để làm ra một số vật dụng nấu ăn như nồi, xoong, chảo,…?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

	GV trông

	GV chấm lần 1
	GV chấm lần 2




TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: KHOA HỌC – LỚP 4
Năm học: 2025 – 2026
I- Phần trắc nghiệm: 8 điểm
Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ
	Câu  1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D


Câu 8: (1 điểm) mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm
	A (Sự chuyển thể của nước)
	
	B (Hiện tượng)

	Thể rắnThể lỏng
	
	Bay hơi

	Thể lỏng  Thể khí
	
	    Nóng chảy

	Thể khíThể lỏng
	
	Ngưng tụ

	Thể lỏngThể rắn
	
	Đông đặc


Câu 9: (1.5 điểm) Mỗi ý  đúng được 0.25 điểm
Đ – Đ – S – Đ – Đ – S 
Câu 10: (2 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm
- Ánh sáng rất cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật. Hầu hết hoạt động của động vật và con người đều cần ánh sáng.
-  Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể gây hại mắt.
- Không học, đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng hoặc nơi  ánh sáng quá mạnh.
II-Phần tự luận: 2 điểm 
Câu 1: (1,5 điểm) 
- Tác hại: Việc đốt rác và lá cây tạo ra nhiều khói, bụi và khí độc, gây ô nhiễm bầu không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của mọi người xung quanh. (0,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Lời khuyên: Khuyên gia đình Nam không nên đốt rác. Nên phân loại rác: lá cây khô có thể ủ làm phân bón hữu cơ, rác thải khác nên để đúng nơi quy định để xe rác thu gom. (1 điểm)
Câu 2: (0,5 điểm)
Vì nhôm dẫn nhiệt tốt nên sử dụng nồi bằng nhôm sẽ khiến thức ăn nhanh chín hơn.
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